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SỞ GDĐT NINH THUẬN 

HỘI ĐỒNG TS10 THPT NĂM HỌC 2024-2025 

BAN PHÚC KHẢO BÀI THI 

 

 

ĐIỂM CHẤM PHÚC KHẢO MÔN NGỮ VĂN (Chung) 

Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT, Khóa ngày 01/6/2024 

(Đính kèm thông báo số 1756/TB-SGDĐT, ngày22./7/2024 của Sở GDĐT) 

TT Trường Họ và tên SBD 
Phòng  

thi  

Điểm  

trước PK 

Điểm  

sau PK 

Điểm tăng (+), 

giảm(-) sau PK 

1 

Trường THPT Chuyên  

Lê Quý Đôn 

Tạ Khánh Quỳnh 010071 3 7.5 7.75 +0.25 

2 Khưu Hoàng Mai Phương 010263 15 6 6.25 +0.25 

3 Nguyễn Phương Anh Thư 010333 20 7.5 7.75 +0.25 

4 Ngô Đức Minh 010373 23 6.5 6.75 +0.25 

5 Đặng Quang Tâm 010394 23 6.25 6.5 +0.25 

6 Nguyễn Hoàng Bách 010448 29 3.75 4 +0.25 

7 Nguyễn Phạm Nguyên Khôi 010508 34 6.25 6.5 +0.25 

8 Đường Vĩnh Phúc 010553 36 6.5 7 +0.5 

9 Phạm Chí Tiến 010560 37 6.25 6.5 +0.25 

10 Đổng Ngọc Thiên Thanh 010566 37 6.75 7 +0.25 

11 Hồ Hải Uyên 010582 37 7.5 7.75 +0.25 

12 

 Trường THPT Chu Văn An 

Hoàng Gia Anh 120004 1 4 4.5 +0.5 

13 Lê Vũ Quốc Nam 120356 15 3.5 3.75 +0.25 

14 Phan Thanh Hòa Phát 120488 21 2.5 3 +0.5 

15 Phan Thanh Thuận Phát 120492 21 3 3.5 +0.5 

16 Lê Nguyễn Lan Trinh 120740 31 5.5 5.75 +0.25 

17 Nguyễn Nữ Quy Vàng 120784 33 6.5 6.75 +0.25 

18 

Trường THPT Nguyễn Trãi 

Đỗ Ngọc Bích 130029 2 6.5 6.75 +0.25 

19 Nguyễn Hàng Bảo Hiền 130126 6 6.5 6.75 +0.25 

20 Nguyễn Thiên Hương 130161 7 4.5 4.75 +0.25 

21 Vũ Minh Khôi 130190 8 5.75 6 +0.25 

22 Phan Hạnh Như 130318 14 5.75 6.25 +0.5 

23 Trịnh Gia Phú 130336 14 6.75 7 +0.25 

24 

Trường THPT Ninh Hải 

Nguyễn Hồng Mai Duyên 140076 4 3.75 4.25 +0.5 

25 Châu Ngọc Hà 140115 5 2 2.25 +0.25 

26 Tr n Quốc Ki t 140205 9 5 5.25 +0.25 

27 Châu Thị Duyên Ngọc 140332 14 5.25 5.5 +0.25 

28 Tr n Thị Xuân Quỳnh 140443 19 4.25 4.5 +0.25 

29 Tr n Thị Yến Trang 140563 24 3.75 4 +0.25 

30 Trường THPT Tôn Đức 
Thắng 

Nguyễn Hoàng Minh Huy 150153 7 3 3.25 +0.25 

31 Nguyễn Thái Tài 150385 12 3 3.25 +0.25 

32 

Trường THPT Phan Chu 

Trinh 

Nguyễn Xuân Tặng 170207 9 4.5 4.75 +0.25 

33 Bùi Thị Mỹ Thu 170242 11 3.75 4.25 +0.5 

34 Võ Thanh Tr m 170261 11 2.5 3 +0.5 

35 

 Trường THCS-THPT Đặng 

Chí Thanh 

Phạm Thị Mỹ Tiên 190191 8 5.75 6.5 +0.75 

36 Nguyễn Tuấn Thanh 190211 9 5 5.75 +0.75 

37 Trương Nguyễn Trúc Trinh 190243 11 5 5.5 +0.5 

38 

Trường THCS-THPT Tr n 
Hưng Đạo 

Nguyễn Hoàng Kim Đan 200068 3 2.25 2.5 +0.25 

39 Hồ Huỳnh Thanh Nhã 200273 12 5.5 5.75 +0.25 

40 Mai Lê Sơn Tuyền 200395 17 5 5.75 +0.75 

41 Tr n Thị Tuyết Thanh 200404 17 2.25 2.5 +0.25 

42 Phạm Ngọc Trâm 200470 20 6.25 6.5 +0.25 

* Tổng cộng danh sách có 42 thí sinh.  
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SỞ GDĐT NINH THUẬN 

HỘI ĐỒNG TS10 THPT NĂM HỌC 2024-2025 

BAN PHÚC KHẢO BÀI THI 

 

 

ĐIỂM CHẤM PHÚC KHẢO MÔN TOÁN (Chung) 

Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT, Khóa ngày 01/6/2024 

(Đính kèm thông báo số 1756./TB-SGDĐT, ngày 22/7/2024 của Sở GDĐT) 

TT Trường Họ và tên SBD Phòng 

Điểm  

trước 

PK 

Điểm  

sau 

PK 

Điểm tăng (+), 

giảm(-) sau PK 

1 

 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Ngô Đức Minh 010373 23 7.25 7.5 +0.25 

2 Lê Hồng Minh 010520 35 4.5 4.75 +0.25 

3 Võ Ngọc Quỳnh Như 010545 36 5.75 6 +0.25 

4 Đường Vĩnh Phúc 010553 36 6 6.5 +0.5 

5 Phan Hoàng Phương Uyên 010585 37 4.25 4.75 +0.5 

6 

 Trường THPT Tháp Chàm 

Nguyễn Thành Đạt 110107 37 0.75 1 +0.25 

7 Tr n Thị Minh Tuyền 110627 25 2 2.75 +0.75 

8 Nguyễn Thị Hồng Vy 110849 30 2.25 2.5 +0.25 

9 

 Trường THPT Chu Văn An 

Hoàng Gia Anh 120004 1 4.75 5 +0.25 

10 Đỗ Trịnh Khánh Dâng 120070 3 4.25 4.75 +0.5 

11 Nguyễn Thúy Hân 120159 7 3.75 4.25 +0.5 

12 Đặng Văn Hiếu 120171 8 4 4.25 +0.25 

13 Phan Thanh Hòa Phát 120488 21 4.25 4.5 +0.25 

14 Đặng Ngọc Minh Quang 120526 22 2.5 2.75 +0.25 

15 Nguyễn Tấn Thi n 120654 28 3.25 3.75 +0.5 

16 Lê Nguyễn Lan Trinh 120740 31 3 3.5 +0.5 

17 Nguyễn Nữ Quy Vàng 120784 33 3.25 3.5 +0.25 

18 

 Trường THPT Nguyễn Trãi 

Tài Duyên Bình Châu 130038 2 4.25 4.5 +0.25 

19 Nguyễn Quỳnh Bảo Hân 130109 5 4.25 4.5 +0.25 

20 Bùi Thị Uyên Nhi 130309 13 6.25 6.5 +0.25 

21 Phan Hạnh Như 130318 14 4 4.5 +0.5 

22 Lê Ngọc Kiều Oanh 130324 14 4.5 4.75 +0.25 

23 Trịnh Gia Phú 130336 14 5 5.25 +0.25 

24 Nguyễn Thanh Quốc Tri u 130507 22 3.5 3.75 +0.25 

25 Trường THPT Ninh Hải Phạm Võ Thái Vĩnh 140636 27 2.75 3.25 +0.5 

26 

 Trường THPT Tôn Đức Thắng 

Nguyễn Hoài Hi p 150124 28 2.75 3.25 +0.5 

27 Nguyễn Quang Gia Huy 150151 7 3.75 4.25 +0.5 

28 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 150276 12 3.75 4 +0.25 

29 Nguyễn Tiên Nghĩa 150284 12 2.75 3 +0.25 

30 Phan Thị Anh Thư 150460 20 2.5 2.75 +0.25 

31 
Trường THPT Phan Chu Trinh 

Nguyễn Duy Khánh 170104 5 2 2.25 +0.25 

32 Phan Xuân Phong 170176 8 1 1.25 +0.25 

33 Trường THCS-THPT Đặng Chí 

Thanh 

Phạm Thị Mỹ Tiên 190191 8 1.25 1.5 +0.25 

34 Nguyễn Tuấn Thanh 190211 9 2.5 3 +0.5 

35 

 Trường THCS-THPT Tr n Hưng 

Đạo 

Tr n Quốc Ki t 200155 7 3.75 4 +0.25 

36 Hồ Huỳnh Thanh Nhã 200273 12 2.25 2.75 +0.5 

37 Hồ Tấn Quý 200340 15 4.25 4.75 +0.5 

38 Mai Lê Sơn Tuyền 200395 17 3.5 3.75 +0.25 

* Tổng cộng danh sách có 38 thí sinh. 
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SỞ GDĐT NINH THUẬN 

HỘI ĐỒNG TS10 THPT NĂM HỌC 2024-2025 

BAN PHÚC KHẢO BÀI THI 
 

ĐIỂM CHẤM PHÚC KHẢO MÔN TIẾNG ANH (Chung) 

Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT, Khóa ngày 01/6/2024 

(Đính kèm thông báo số 1756./TB-SGDĐT, ngày 22/7/2024 của Sở GDĐT) 

TT Trường Họ và tên SBD Phòng 

Điểm  

trước 

PK 

Điểm  

sau PK 

Điểm 

tăng (+), 

giảm(-) 

sau PK 

1 

 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Huỳnh Tr n Uyên Nhi 010059 3 4.85 5.1 +0.25 

2 Hà Như Ngọc 010190 11 6.25 6.55 +0.3 

3 Khưu Hoàng Mai Phương 010263 15 7.25 7.5 +0.25 

4 Đường Vĩnh Phúc 010553 36 9.1 9.35 +0.25 

5 
Trường THPT Chu Văn An 

Phan Thanh Hòa Phát 120488 21 3.7 3.95 +0.25 

6 Lê Nguyễn Lan Trinh 120740 31 3.5 3.8 +0.3 

7 Trường THPT Nguyễn Trãi Lê Phạm Kim Oanh 130326 14 3.25 3.5 +0.25 

8 Trường THCS-THPT Tr n Hưng Đạo Hồ Huỳnh Thanh Nhã 200273 12 3.25 3.5 +0.25 

* Tổng cộng danh sách có 8 thí sinh. 
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SỞ GDĐT NINH THUẬN 

HỘI ĐỒNG TS10 THPT NĂM HỌC 2024-2025 

BAN PHÚC KHẢO BÀI THI 

 

 

ĐIỂM CHẤM PHÚC KHẢO CÁC MÔN CHUYÊN 

Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT, Khóa ngày 01/6/2024 
(Đính kèm thông báo số 1756./TB-SGDĐT, ngày 22/7/2024 của Sở GDĐT) 

TT Trường Họ và tên SBD 
Điểm  

trước PK 

Điểm  

sau PK 

Điểm tăng (+), 

giảm(-) sau PK 

1) Văn             

1   Tạ Khánh Quỳnh 010071 6.5 6.75 +0.25 

2   Bành Quang Bá Hiển 010492 5.5 5.75 +0.25 

3   Phan Hoàng Phương Uyên 010585 6.5 6.75 +0.25 

2) Toán             

1   Lê Nguyễn Minh Nhật 010195 3.5 3.75 +0.25 

3) Tin              

1 
Trường THPT Chuyên  

Lê Quý Đôn 
Nguyễn Hồ Anh Khôi 010254 2.5 2.75 +0.25 

4) Hóa             

1   Nguyễn Phương Anh Thư 010333 5.5 5.75 +0.25 

5) Lý              

1   Ngô Đức Minh 010373 5.25 5.5 +0.25 

6) Anh             

1   Nguyễn Võ Anh Ki t 010498 5.88 6.13 +0.25 

2   
Nguyễn Phạm Nguyên 

Khôi 
010508 5.63 5.88 +0.25 

* Danh sách có 9 thí sinh. 
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